
Tuần 16 (Từ ngày 23/12//2024 đến ngày 27/12//2024)     Lớp 4A1     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/12 

 

1 
 

47 
HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: : Văn nghệ - Gìn giữ nét 

đẹp , tâm hồn học trò. 
 

2 

106 Tiếng Việt Bài 29: Đọc: Ở vương quốc  tương lai  

Quyền con người: Quyền được học tập, được yêu 

thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để 

ước mơ trẻ thơ chắp cánh 

BGĐT,BN 

3 76 Toán Luyện tập chung (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 29 TALK Christmas  

 

5 
107 Tiếng Việt Bài 27: LTVC: LT về dấu gạch ngang  ( V: Bài 

2,3) 

BGĐT,BN 

6 29 LS - ĐL Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám BGĐT,BN 

7 50 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

8     

Ba 

24/12 

Sáng 

1 108 Tiếng Việt Bài 27. Viết: Viết bài văn miêu tả con vật BGĐT,BN 

2 61 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 3  

3 

 

 

 

 

15 Đạo đức 

Bài 4 : Tôn trọng tài sản của người khác (T3) 

* TH Quyền con người: Quyền được tôn 

trọng và lắng nghe ý kiến.Quyền về tài 

sản.Quyền được bảo vệ chống lại sự can 

thiệp vào đời tư.Bổn phận đối với cộng đồng, 

xã hội. 

*CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn 

giản trên Internet về quy định tài sản của 

người khác. 

BGĐT,BN 

4 77 Toán Luyện tập chung (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 
 

16 
Toán TA 

Multiplying by 1-digit numbers (Nhân số tự 

nhiên với số tự nhiên có 1 chữ số) 
 

6 29 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 4)  

7 29 Khoa học Bài 16: Động vật cần gì để sống? – Tiết 1 BGĐT,BN 

8 51 Bổ trợ TV Củng cố và mở rộng môn TV BGĐT,BN 

 

Tư 

25/12 

Sáng 

1 
78 

Toán Ôn tập các số đến lớp triệu (Tiết 1) 
PHT, 

BGĐT 

2 16 Tin học Ôn tập học kì I  

3 
109 Tiếng Việt 

Đọc: Cánh chim nhỏ 
PHT, 

BGĐT  

4 

110 Tiếng Việt Đọc: Cánh chim nhỏ   

Quyền con người: GD quyền được hỗ trợ 

đối với trẻ có khuyết tật đặc biệt (bị liệt) để 

cùng sinh hoạt, vui chơi... 

PHT, 

BGĐT 



 

Chiều  

5 16 Thư viện Đọc sách  

6 
48 

HĐTN  
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực 

thực hiện nhiệm vụ ở nhà  
BGĐT 

7 
16 

Mỹ thuật 
Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua 

sử dụng- Tiết 2 
 

8 
62 

Tiếng Anh 
Unit 6: Outdoor Activities - Fun time and 

project 
 

Năm 

26/12 

Sáng 

1 111 Tiếng Việt Viết:  Trả bài văn miêu tả con vật BGĐ,BNT 

2 
 

79 
Toán Ôn tập các số đến lớp triệu (Tiết 2) BGĐT,BN 

3 
 

16 
Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo  

4 
 

32 
GDTC  

Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 5) 
 

Chiều 

5 63 Tiếng Anh Review 3 - Part 1  

6 32 LS - Đl ÔN TẬP CUỐI HKI BGĐT,BN 

7 32 Khoa học Bài 16: Động vật cần gì để sống? – Tiết 2 BGĐT,BN 

8  
   

Sáu 

27/12 

Sáng 

1 64 Tiếng Anh Review 3 - Part 2  

2 112 Tiếng Việt Nói và nghe: Đôi cánh của ngựa trắng BGĐT,GN 

3 

16 

Công nghệ 

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu 

(Tiết 1) 

 LGPTTNTT: Phòng tránh TNTT do đồ vật 

sắc nhọn gây ra khi cắt tỉa cây. 

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ thuật số. 

- Biết vận dụng dữ liệu đã thu thập được để 

áp dụng chăm sóc hoa, cây cảnh ở trường, 

ở nhà.  

KNS: Biết chăm sóc hoa, cây cảnh trong 

chậu để làm đẹp môi trường. Sử dụng phân 

bón, thuốc trừ sâu hợp lí để bảo vệ môi 

trường. 

BGĐT,BN 

4 
 

80 
Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ  (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 32 TALK Unit 5 Part 2  

6 
 

52 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

   7 

 

49 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Vượt 

khó và sáng tạo. 
 

BGĐT,BN 

 



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 
 

Phó Hiệu trưởng ký duyệt           

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

Ngày 4  tháng 12 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

                Bồ Thị Minh Hạnh 

        

 

           Tháng   năm 2024 

      - Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:    

      - Số lượt sử dụng BGĐT:    


